
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KỲ 2 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn:TOÁN 10 CÁNH DIỀU
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIÊM)




Câu 1. Cho tập hợp . Lập các tập con có  phần tử của tập . Xác suất để trong các tập con chứa hai phần tử của tập  chọn được tập luôn có phần tử 9 là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. 
Câu 2. Nếu một biến cố có xác suất rất bé thì
	A. các kết quả thuận lợi cho biến cố đó là rất ít;
	B. các kết quả thuận lợi cho không gian mẫu là rất lớn;
	C. trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra;
	D. trong một phép thử biến cố đó sẽ hoàn toàn xảy ra.
Câu 3. Xếp 4 người gồm An, Bình, Nhi, Trang ngồi vào 6 chỗ trên một bàn dài. Xác suất để bạn An luôn ngồi cạnh bạn Nhi bằng




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 4. Nhận xét nào dưới đây là sai?
	A. Biến cố là tập con của không gian mẫu;

	B. ;

	C. ;


	D. Biến cố đối của  là biến cố  xảy ra.



Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .




Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và . Tọa độ vectơ  là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .


Câu 7. Chiều dài của một cái bàn đo được là . Số quy tròn của số  là:




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 8. Cho mẫu số liệu sau:


Trung vị của mẫu số liệu trên là
	A. 5 ;	B. 2 ;	C. 3 ;	D. 6 .
Câu 9. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán như sau:
	Điểm
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Số HS
	2
	3
	7
	18
	3
	2
	4
	1
	40



Điểm trung bình của 40 học sinh trên gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 5 ;	B. 6 ;	C. 7 ;	D. 8 .
Câu 10. Cho mẫu số liệu:


Mốt của mẫu số liệu trên là
	A. 3 ;	B. 9 ;	C. 5 ;	D. 10 .
Câu 11. Dân số Việt Nam (triệu người) qua các năm được thể hiện qua bảng sau:
	Năm
	Số dân

	1901
	13,0

	1921
	15,5

	1936
	18,8

	1956
	27,5

	1960
	30,2




Tứ phân vị  của bảng số liệu này lần lượt là




	A. 18,;	B. ;	C. 18,;	D. 18,.


Câu 12. Cho hai mẫu số liệu. Mẫu thứ nhất là: . Mẫu thứ hai là: . So sánh độ phân tán của hai mẫu số liệu dựa vào khoảng biến thiên, khẳng định nào sau đây là đúng ?
	A. Mẫu số liệu thứ nhất có độ phân tán cao hơn;
	B. Mẫu số liệu thứ hai có độ phân tán thấp hơn;
	C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán như nhau;
	D. Không có khẳng định đúng.


Câu 13. Trong mặt phẳng , đường thẳng nào dưới đây không có vectơ pháp tuyến là  ?




	A. ;	B. ;	C. 	D. 

Câu 14. Phương trình đường thẳng  có phương trình tham số là




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai điểm  và . Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng  là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. 


Câu 16. Công thức tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là


	A. 	B. ;


	C. ;	D. .







Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có , , . Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là




	A. 	B. ;	C. ;	D. .



Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. Hai đường thẳng  và  song song nhau;


	B. Hai đường thẳng  và  cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau;


	C. Hai đường thẳng  và  trùng nhau;


	D. Hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.




Câu 19. Cho hai đường thẳng  và . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .

Câu 20. Trong mặt phẳng , phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?


	A. ;	B. 


	C. ;	D. 


Câu 21. Đường tròn tâm  và đi qua điểm  có phương trình là


	A. ;	B. ;


	C. ;	D. .



Câu 22. Với giá trị nào của  thì đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn  ?



	A. ;	B.  hoặc ;



	C. ;	D.  hoặc .



Câu 23. Cho Elip  có hai tiêu điểm . Điểm  thuộc Elip khi




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .


Câu 24. Phương trình chính tắc của elip có một tiêu điểm  và đi qua điểm  là:




	A. 	B. ;	C. ;	D. 
Câu 25. Bạn An có 6 áo sơ mi và 7 quần âu đôi một khác nhau. Trong ngày tổng kết năm học, An muốn chọn trang phục gồm 1 quần Âu và 1 áo sơ mi để dự lễ. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn một trang phục?
	A. 13 ;	B. 49 ;	C. 25 ;	D. 42 .
Câu 26. Có bao nhiêu cách xếp 2 nam và 3 nữ thành một hàng dọc?




	A.  ! ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 27. Một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh sao cho có đủ nam, nữ và số nam ít hơn số nữ?
	A. 113750 ;	B. 192357 ;	C. 129254 ;	D. 84075 .




Câu 28. Giá trị của  để hệ số của  trong khai triển  bằng  là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bài 1. (1,0 điểm) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế thành phố Hà Nội lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên công tác chuẩn bị của 4 đội phòng chống dịch cơ động trong số 6 đội của Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 15 đội của các Trung tâm y tế cơ sở. Tính xác suất để có ít nhất 2 đội của các Trung tâm y tế cơ sở được chọn.
Bài 2. (1,0 điểm)
Kết quả 5 lần nhảy xa (đơn vị: mét) của bạn Mạnh và bạn Duy cho ở bảng sau:
	Mạnh
	2,1
	2,5
	2,4
	2,2
	2,3

	Duy
	2,0
	2,8
	2,6
	2,2
	1,9



Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê kết quả 5 lần nhảy xa của mỗi bạn. Từ đó cho biết bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định hơn.
Bài 3. (1,0 điểm)





a) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn  có tâm  và đi qua điểm . Viết phương trình đường tròn .










b) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và điểm  . Gọi  là đường tròn tâm  và cắt đường thẳng  tại hai điểm  và  sao cho tam giác  có diện tích bằng 4 . Viết phương trình đường tròn .
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
	1. A
	2. C
	3. C
	4. D
	5. B
	6. A
	7. A

	8. A
	9. B
	10. C
	11. A
	12. A
	13. C
	14. A

	15. B
	16. D
	17. C
	18. A
	19. D
	20. A
	21. D

	22. D
	23. C
	24. C
	25. A
	26. C
	27. B
	28. A




[bookmark: _GoBack]
                                                                                        Trang 3
image2.wmf
2


image47.wmf
Oxy


oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

1;2


oleObject48.bin

image49.wmf
29

xy

+=


oleObject49.bin

image50.wmf
3670

xy

--+=


oleObject50.bin

image51.wmf
2190

xy

--=


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
12

1

xt

yt

=+

ì

í

=--

î


oleObject52.bin

image53.wmf
:342

dxy

-=


oleObject53.bin

image54.wmf
24

13

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


oleObject54.bin

image55.wmf
42

;

3

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


oleObject55.bin

image56.wmf
23

14

xt

yt

=+

ì

í

=-

î


oleObject56.bin

image3.wmf
A


image57.wmf
4

3

xt

yt

=

ì

í

=

î


oleObject57.bin

image58.wmf
Oxy


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

1;3

A

-


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

9;7

B

-


oleObject60.bin

image61.wmf
AB


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
2100

xy

--=


oleObject62.bin

image63.wmf
60

xy

--=


oleObject63.bin

image64.wmf
40

xy

-+=


oleObject64.bin

image65.wmf
250

xy

-+=


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

00

;

Mxy


oleObject66.bin

image4.wmf
A


image67.wmf
Δ:0

axbyc

++=


oleObject67.bin

image68.wmf
(

)

00

;

Δ

dMaxbyc

=++


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

00

;

Δ

axbyc

dM

ab

++

=

+


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

00

22

;

Δ

axbyc

dM

ab

++

=

+


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

00

22

;

Δ

axbyc

dM

ab

++

=

+


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
Oxy


oleObject72.bin

image73.wmf
ABC


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

3;4

A


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

2;0

B

-


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

1;7

C


oleObject76.bin

image5.wmf
1

5


image77.wmf
G


oleObject77.bin

image78.wmf
ABC


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

2;11

G


oleObject79.bin

image80.wmf
11

1;

2

G

æö

ç÷

èø


oleObject80.bin

image81.wmf
211

;

33

G

æö

ç÷

èø


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
11

2;

3

G

æö

ç÷

èø


oleObject82.bin

image83.wmf
Oxy


oleObject83.bin

image84.wmf
:2230

dxy

-+=


oleObject84.bin

image85.wmf
:30

dxy

-+=

¢


oleObject85.bin

image86.wmf
d


oleObject86.bin

image6.wmf
1

9


image87.wmf
d

¢


oleObject87.bin

image88.wmf
d


oleObject88.bin

image89.wmf
d

¢


oleObject89.bin

image90.wmf
d


oleObject90.bin

image91.wmf
d

¢


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
d


oleObject92.bin

image93.wmf
d

¢


oleObject93.bin

image94.wmf
1

Δ:260

xy

+-=


oleObject94.bin

image95.wmf
2

Δ:390

xy

-+=


oleObject95.bin

image96.wmf
1

Δ


oleObject96.bin

image7.wmf
2

5


image97.wmf
2

Δ


oleObject97.bin

image98.wmf
30

o


oleObject98.bin

image99.wmf
60

o


oleObject99.bin

image100.wmf
135

o


oleObject100.bin

image101.wmf
45

o


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
Oxy


oleObject102.bin

image103.wmf
22

(1)(2)6

xy

-++=


oleObject103.bin

image104.wmf
22

(5)(7)0

xy

++-=


oleObject104.bin

image105.wmf
22

(2)2(1)25

xy

-+-=


oleObject105.bin

image106.wmf
22

(3)(2)10

xy

+-+=


oleObject106.bin

image8.wmf
4

5


image107.wmf
(

)

1;4

I


oleObject107.bin

image108.wmf
(

)

2;6

B


oleObject108.bin

image109.wmf
22

(1)(4)5

xy

+++=


oleObject109.bin

image110.wmf
22

(1)(4)5

xy

-+-=


oleObject110.bin

image111.wmf
22

(1)(4)5

xy

+++=


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
22

(1)(4)5

xy

-+-=


oleObject112.bin

image113.wmf
m


oleObject113.bin

image114.wmf
Δ:430

xym

++=


oleObject114.bin

image115.wmf
(

)

22

:90

Cxy

+-=


oleObject115.bin

image116.wmf
3

m

=-


oleObject116.bin

image9.wmf
2

3


image117.wmf
3

m

=


oleObject117.bin

image118.wmf
3

m

=-


oleObject118.bin

image119.wmf
3

m

=


oleObject119.bin

image120.wmf
15

m

=


oleObject120.bin

image121.wmf
15

m

=-


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
(

)

22

:1

1442

xy

E

+=


oleObject122.bin

image123.wmf
12

FF


oleObject123.bin

image124.wmf
 

M


oleObject124.bin

image125.wmf
12

12

MFMF

+=


oleObject125.bin

image126.wmf
12

12

MFMF

-=


oleObject126.bin

image10.wmf
1

4


image127.wmf
12

24

MFMF

+=


oleObject127.bin

image128.wmf
12

24

MFMF

-=


oleObject128.bin

image129.wmf
(

)

1

3;0

F

-


oleObject129.bin

image130.wmf
3

1;

2

M

æö

ç÷

ç÷

èø


oleObject130.bin

image131.wmf
22

1

42

xy

+=


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
22

1

94

xy

+=


oleObject132.bin

image133.wmf
22

1

41

xy

+=


oleObject133.bin

image134.wmf
22

1

14

xy

+=


oleObject134.bin

image135.wmf
2!3


oleObject135.bin

image136.wmf
2!3!

+


oleObject136.bin

image11.wmf
1

3


image137.wmf
5!


oleObject137.bin

image138.wmf
6


oleObject138.bin

image139.wmf
 

k


oleObject139.bin

image140.wmf
 

x


oleObject140.bin

image141.wmf
4

(3)

xk

+


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
 

12


oleObject142.bin

image143.wmf
1


oleObject143.bin

image144.wmf
1

-


oleObject144.bin

image145.wmf
2

3


oleObject145.bin

image146.wmf
1

3


oleObject146.bin

image12.wmf
1

6


image147.wmf
Oxy


oleObject147.bin

image148.wmf
(

)

C


oleObject148.bin

image149.wmf
(

)

2;3

I

-


oleObject149.bin

image150.wmf
(

)

6;0

A


oleObject150.bin

image151.wmf
(

)

C


oleObject151.bin

oleObject12.bin

image152.wmf
Oxy


oleObject152.bin

image153.wmf
:3410

dxy

--=


oleObject153.bin

image154.wmf
(

)

1;2

I

-


oleObject154.bin

image155.wmf
(

)

C


oleObject155.bin

image156.wmf
I


oleObject156.bin

image13.wmf
(

)

0

P

Æ=


image157.wmf
d


oleObject157.bin

image158.wmf
A


oleObject158.bin

image159.wmf
B


oleObject159.bin

image160.wmf
IAB


oleObject160.bin

image161.wmf
(

)

C


oleObject161.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

Ω1

P

=


oleObject14.bin

image15.wmf
A


oleObject15.bin

image16.wmf
A


oleObject16.bin

image17.wmf
Oxy


oleObject17.bin

image18.wmf
35

bij

=-

r

r

r


oleObject18.bin

image19.wmf
b

r


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

3;5


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

3;5

-


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

3;5

--


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

3;5

-


oleObject23.bin

image24.wmf
Oxy


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

3;4

A


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

3;7

B


oleObject26.bin

image27.wmf
AB

uuur


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

0;3


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

6;11


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

4;3


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

6;3


oleObject31.bin

image32.wmf
1,2564 m0,001 m

l

=±


oleObject32.bin

image33.wmf
1,2564 m

l

=


oleObject33.bin

image34.wmf
1,26 m


oleObject34.bin

image35.wmf
1,3 m


oleObject35.bin

image36.wmf
1,25 m


oleObject36.bin

image1.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10

A

=


image37.wmf
1,2 m


oleObject37.bin

image38.wmf
123356899.


oleObject38.bin

image39.wmf
3552910985.


oleObject39.bin

image40.wmf
213

,,

QQQ


oleObject40.bin

image41.wmf
8;14,25;28,85


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
18;14,25;28,85


oleObject42.bin

image43.wmf
8;14,5;28,5


oleObject43.bin

image44.wmf
8;13,0;30,2


oleObject44.bin

image45.wmf
{

}

2;3;4;2;1;4;5


oleObject45.bin

image46.wmf
{

}

2;0;1;2;1;2;3


oleObject46.bin

